
Hạng I và 

TĐ

Hạng II 

và TĐ

Hạng III 

và TĐ

Hạng I và 

TĐ 

(không 

quá 10%) 

Hạng II 

và TĐ 

(không 

quá 50%)

Hạng III, 

hạng IV, 

hạng V 

và TĐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG 179 179 0 37 4 0 37 101

I Trạm Trồng trọt và BVTV 15 15 3 5 7

1
Bảo vệ thực vật hạng II (áp dụng CDNN Bảo vệ viên BVTV 

hạng II)
5 3 2

2
Bảo vệ thực vật hạng III (áp dụng CDNN Bảo vệ viên 

BVTV hạng III)
3 3

3
Điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản hạng II 

(áp dụng CDNN Bảo vệ viên BVTV hạng II)
2 2

4
Điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản hạng III  

(áp dụng CDNN Bảo vệ viên BVTV hạng III)
1 1

5
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng II (áp dụng CDNN 

Bảo vệ viên BVTV hạng II)
1 1

6
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng III (áp dụng CDNN 

Bảo vệ viên BVTV hạng III)
1 1

7 Chuyên viên 1 1

8 Kế toán viên 1 1

II Trạm Chăn nuôi và Thú y 15 15 3 4 8

1
Chẩn đoán bệnh động vật hạng II (áp dụng CDNN Chuẩn 

đoán viên BĐV hạng II)
4 3 1

2
Chẩn đoán bệnh động vật hạng III (áp dụng CDNN Chuẩn 

đoán viên BĐV hạng III)
2 2

3
Kiểm tra vệ sinh thú y  hạng II (áp dụng CDNN Kiểm tra 

viên vệ sinh thú y hạng II)
1 1

4
Kiểm tra vệ sinh thú y  hạng III (áp dụng CDNN Kiểm tra 

viên vệ sinh thú y hạng III)
1 1

5
Điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản hạng II 

(áp dụng CDNN Chuẩn đoán viên BĐV hạng II)
1 1

6
Điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản hạng III 

(áp dụng CDNN Chuẩn đoán viên BĐV hạng III)
1 1

7
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng II (áp dụng CDNN 

Chuẩn đoán viên BĐV hạng II)
1 1

8
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng III (áp dụng CDNN 

Chuẩn đoán viên BĐV hạng III)
2 2

9 Chuyên viên 1 1

10 Kế toán viên 1 1

III Trạm thủy sản liên vùng 20 20 3 6 11

1
Kiểm nghiệm thủy sản hạng II (áp dụng   CDNN Kiểm 

nghiện viên thủy sản hạng II)
5 3 2

2
Kiểm nghiệm thủy sản hạng III (áp dụng   CDNN Kiểm 

nghiện viên thủy sản hạng III)
2 2

3
Đăng kiểm tàu cá hạng II (áp dụng CDNN Viên chức đăng 

kiểm hạng II)
2 2

4
Đăng kiểm tàu cá hạng III  (áp dụng CDNN Viên chức đăng 

kiểm hạng III)
2 2

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND   ngày        /        /2024  của UBND tỉnh)

CƠ CẤU HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Phụ lục

TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2024

TT
Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị

Tổng số 

lượng 

người 

làm việc 

được giao 

năm 2024

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo 

VTVL

Ghi chú

Tổng

VTVL Lãnh đạo, quản lý 

VTVL viên chức chuyên môn 

nghiệp vụ và chuyên môn 

dùng chung



2

Hạng I và 

TĐ

Hạng II 

và TĐ

Hạng III 

và TĐ

Hạng I và 

TĐ 

(không 

quá 10%) 

Hạng II 

và TĐ 

(không 

quá 50%)

Hạng III, 

hạng IV, 

hạng V 

và TĐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT
Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị

Tổng số 

lượng 

người 

làm việc 

được giao 

năm 2024

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo 

VTVL

Ghi chú

Tổng

VTVL Lãnh đạo, quản lý 

VTVL viên chức chuyên môn 

nghiệp vụ và chuyên môn 

dùng chung

5
Đăng kiểm tàu cá hạng IV  (áp dụng CDNN Viên chức đăng 

kiểm hạng IV)
1 1

6
Điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản hạng II 

(áp dụng   CDNN Kiểm nghiện viên thủy sản hạng II)
2 2

7
Điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản hạng III 

(áp dụng   CDNN Kiểm nghiện viên thủy sản hạng III)
1 1

8 Chuyên viên 2 2

9 Kế toán viên 1 1

10 Nhân viên 2 2

IV Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 15 15 2 1 4 8

1
Đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản 

hạng II (áp dụng CDNN chuyên viên chính)
4 2 2

2
Đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản 

hạng III (áp dụng CDNN chuyên viên) 
4 1 3

3
Điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản hạng II 

(áp dụng CDNN chuyên viên chính)
2 2

4
Điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản hạng III 

(áp dụng CDNN chuyên viên)
3 3

5 Chuyên viên 1 1

6 Kế toán viên 1 1

V Trung tâm Khuyến nông 25 25 6 3 16

1
Khuyến nông hạng II (áp dụng   CDNN Khuyến nông viên 

chính hạng II)
9 6 3

2
Khuyến nông hạng III (áp dụng   CDNN Khuyến nông viên 

chính hạng III)
13 13

3 Chuyên viên 2 2

4 Kế toán viên 1 1

VI Ban Quản lý cảng cá Nam Định 28 28 6 5 17

1

Quản lý, vận hành cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá, khu bảo tồn biển hạng II (áp dụng   CDNN 

Kỹ sư chính hạng II )

10 5 5

2

Quản lý, vận hành cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá, khu bảo tồn biển hạng III (áp dụng   CDNN 

Kỹ sư chính hạng III)

11 11

3

Quản lý, vận hành cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá, khu bảo tồn biển hạng IV (áp dụng   CDNN 

Kỹ thuật viên hạng IV)

1 1

4 Chuyên viên 5 1 4

5 Kế toán viên 1 1

VII Vườn Quốc gia Xuân Thủy 28 28 7 6 15

1
Quản lý, bảo vệ rừng hạng II (áp dụng   CDNN Quản lý bảo 

vệ rừng viên chính hạng II)
9 6 3

2
Quản lý, bảo vệ rừng hạng III (áp dụng   CDNN Quản lý bảo 

vệ rừng viên chính hạng III)
8 8

3
Điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản hạng II 

(áp dụng   CDNN Quản lý bảo vệ rừng viên chính hạng II)
3 3

4
Điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản hạng III 

(áp dụng   CDNN Quản lý bảo vệ rừng viên chính hạng III)
4 4



3

Hạng I và 

TĐ

Hạng II 

và TĐ

Hạng III 

và TĐ

Hạng I và 

TĐ 

(không 

quá 10%) 

Hạng II 

và TĐ 

(không 

quá 50%)

Hạng III, 

hạng IV, 

hạng V 

và TĐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT
Tên cơ quan, 

tổ chức, đơn vị

Tổng số 

lượng 

người 

làm việc 

được giao 

năm 2024

Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo 

VTVL

Ghi chú

Tổng

VTVL Lãnh đạo, quản lý 

VTVL viên chức chuyên môn 

nghiệp vụ và chuyên môn 

dùng chung

5 Chuyên viên 3 1 2

6 Kế toán viên 1 1

VIII Trung tâm giống Thủy hải sản 15 15 3 2 10

3
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng II (áp dụng   CDNN 

Chuyên viên chính)
4 2 2

4
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng III (áp dụng   

CDNN Chuyên viên)
7 7

5 Chuyên viên 3 1 2

6 Kế toán viên 1 1

IX Trung tâm giống Cây trồng 10 10 3 3 1 3

1
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng II (áp dụng  CDNN 

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II)
4 3 1

2
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng III (áp dụng  CDNN 

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III)
3 3

3 Chuyên viên 1 1

4 Kế toán viên 1 1

5 Văn thư viên Trung cấp 0

6 Cán sự thủ quỹ 1 1

X Trung tâm giống Gia súc - Gia cầm 8 8 1 1 6

1
Khảo nghiệm, kiểm nghiệm chăn nuôi hạng III (áp dụng   

CDNN Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III)
1 1

2
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng II (áp dụng   CDNN 

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II)
1 1

3
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng III (áp dụng   

CDNN Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III)
1 1

4
Kỹ thuật giống cây trồng, vật nuôi hạng IV(áp dụng   CDNN 

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng IV)
0

5 Chuyên viên 3 1 2

6 Cán sự về Hành chính-Văn phòng 1 1

7 Kế toán viên 1 1
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